
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

Số:        /CCCNTY 

V/v rà soát đề xuất áp dụng văn  

bản cơ chế chính sách tại  

tỉnh Quảng Ngãi (mới). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thực hiện Công văn số 4357/SNNMT-KHTC ngày 26/6/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát đề xuất áp dụng 

văn bản cơ chế chính sách tại tỉnh Quảng Ngãi (mới). 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tiến hành rà soát các văn bản quy định về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực chăn 

nuôi và thú y. Kết quả rà soát Chi cục có các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý cần 

phải đề xuất xử lý (có phụ lục kèm theo); đồng thời trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao, Chi cục tiếp tục chủ động rà soát các văn bản liên quan, 

phát sinh (nếu có) cần xử lý để tham mưu trình Sở theo quy định. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHTC Sở;  

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng HC-TH, Nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, HCTHTdat. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung  
 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI  

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 

Rà soát văn bản giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh KonTum để phục vụ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh 
(Kèm theo Công văn số           /CCCNTY ngày     /6/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh) 

 

 

STT Tên loại và tên gọi văn bản Cơ sở pháp lý 

Văn bản của 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

(Nội dung 

khác nhau) 

Văn bản của tỉnh  

Kon Tum 

(Nội dung khác 

nhau) 

So sánh nội dung 

khác nhau giữa văn 

bản của hai tỉnh (Về 

đối tượng, mức chi 

đảm bảo từ ngân sách 

nhà nước; mức thu 

phí, lệ phí, tỷ lệ để lại, 

đối tượng miễn, giảm 

(nếu có)…) 

Nội dung đề xuất, phương án 

thống nhất giữa 02 Sở để 

tham mưu, báo cáo và trình 

cấp có thẩm quyền xem xét 

Dự kiến 

nguồn 

lực đảm 

bảo/ 

Nguồn 

kinh phí 

thực 

hiện 

(nếu có) 

I VB QPPL - QUYẾT ĐỊNH      
 

1.  

Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 

29/3/2023 Ban hành Quy 

định mức hỗ trợ cho hộ 

sản xuất bị thiệt hại do 

dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, thuỷ sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện theo 

Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP 

ngày 09/01/2017 

của Chính phủ quy 

định về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông 

nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh 

 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-

UBND ngày 

23/4/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc 

Ban hành quy 

định định mức hỗ 

trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi 

phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại 

do thiên tai dịch 

bệnh trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

 

Ban hành Quyết định mới để 

thay thế đảm bảo theo đúng 

quy định. Vì Ngày 

05/6/2025, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP quy định 

về chính sách hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật; 

Nghị định có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/7/2025 và 

thay thế Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017. 

 



STT Tên loại và tên gọi văn bản Cơ sở pháp lý 

Văn bản của 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

(Nội dung 

khác nhau) 

Văn bản của tỉnh  

Kon Tum 

(Nội dung khác 

nhau) 

So sánh nội dung 

khác nhau giữa văn 

bản của hai tỉnh (Về 

đối tượng, mức chi 

đảm bảo từ ngân sách 

nhà nước; mức thu 

phí, lệ phí, tỷ lệ để lại, 

đối tượng miễn, giảm 

(nếu có)…) 

Nội dung đề xuất, phương án 

thống nhất giữa 02 Sở để 

tham mưu, báo cáo và trình 

cấp có thẩm quyền xem xét 

Dự kiến 

nguồn 

lực đảm 

bảo/ 

Nguồn 

kinh phí 

thực 

hiện 

(nếu có) 

II QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT       

1 

Quyết định số 353/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 3 

năm 2011 ban hành Quy 

định chế độ tài chính về 

phòng, chống dịch bệnh 

cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

    

Ban hành Quyết định mới để 

thay thế đảm bảo theo đúng 

quy định. Vì Ngày 

05/6/2025, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP quy định 

về chính sách hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật; 

Nghị định có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/7/2025 và 

thay thế Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017; Quyết định số 

719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 

6 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm; Quyết định 

số 1442/QĐ-TTg ngày 23 

tháng 8 năm 2011 của Thủ 

tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 719/QĐ-TTg ngày 

05 tháng 6 năm 2008 về 

chính sách hỗ trợ phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm 

 

2 

Quyết định số 1989/QĐ- 

UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2011 về việc sửa đổi, 

bổ sung Quy định chế độ 

tài chính về phòng, chống 

dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 
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